
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG

PHỤ THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /     /2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Thủ tục công bố dự án đầu tư kinh doanh (gồm dự án đầu tư có sử dụng đất) đối với dự án không thuộc diện chấp thuận

chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất (Mã số TTHC: 2.002603, có 01 quy trình)

Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công các

cấp trên địa

bàn tỉnh

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

0,25

- Hồ sơ của Nhà đầu tư.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận

hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hô sơ chưa đầy đu thi in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoan

thiên hô sơ (Mẫu số 02 ban hanh kem theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp

nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025).

Ban Quản lý

Khu kinh tế

và Khu công

nghiệp

Bước 2 - Phân

công thẩm định

hồ sơ

Lãnh đạo

phòng chuyên

môn

0,25 Phân công, chuyển việc cho chuyên viên xử lý hồ sơ.

Bước 3 - Thẩm

định hồ sơ

Công chức

được giao xử lý

hồ sơ

20

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo Báo cáo thẩm định và Dự thảo văn bản phê duyệt thông tin
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

dự án đầu tư kinh doanh được công bố.

Bước 4 - Kiểm

tra, duyệt hồ sơ Lãnh đạo

Phòng
3,0

 - Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo Báo cáo thẩm định và Dự thảo văn bản phê duyệt thông tin

dự án đầu tư kinh doanh được công bố.

Bước 5 - Ký

duyệt
Lãnh đạo Ban 1,0

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh.

Bước 6 - Phát

hành
Văn thư 0,25

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh.

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công nơi

tiếp nhận hồ sơ

Bước 7 - Tiếp

nhận, tổng hợp

kết quả giải

quyết TTHC

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả

kết quả

0,25

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh.

Bước 8 - Trả kết

quả

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh.

Đăng tải thông dự án đầu tư có sử dụng đất được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Ban Quản lý đăng tải thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày

làm việc kể từ ngày phê duyệt thông tin dự án.

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có).

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

- Văn bản phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh được công bố.

- Toàn bộ hồ sơ của tổ chức, công dân đã nộp.

- Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Thủ tục cấp/cấp lại Giấy chứng nhận Khu công nghiệp sinh thái của Ủy ban nhân dân tỉnh (Mã số TTHC: 2.002728, có 01

quy trình):

Thời gian giải quyết: 58 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm 

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công các

cấp trên địa

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

0,25

- Hồ sơ của Nhà đầu tư.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận

hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm 

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

bàn tỉnh - Trường hợp hô sơ chưa đầy đu thi in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoan

thiên hô sơ (Mẫu số 02 ban hanh kem theo Thông tư số 03/2025/TT-

VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận

giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025).

Ban Quản lý

Khu kinh tế và

Khu công

nghiệp

Bước 2 - Phân

công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

chuyên môn
0,25 Phân công, chuyển việc cho chuyên viên xử lý hồ sơ.

Bước 3 - Xử lý hồ

sơ
2,25

Bước 3.1 - Kiểm

tra hồ sơ

Công chức được

giao xử lý hồ sơ
1,5

- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các Bộ liên quan.

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 3.2 - Kiểm

tra nội dung văn

bản dự thảo

Lãnh đạo Phòng 0,25

- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các Bộ liên quan.

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 3.3 - Phê

duyệt nội dung

văn bản dự thảo

Lãnh đạo Ban 0,25

- Văn bản lấy ý kiến các Bộ liên quan.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm 

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Bước 3.4 - Phát

hành

Văn thư/Bộ phận

Tiếp nhận và Trả

kết quả

0,5

- Văn bản lấy ý kiến các Bộ liên quan.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (chuyển tới bước 8 – dừng tính

thời gian trên hệ thống).

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (chuyển tới bước 8 – Kết thúc

quy trình).

Các Bộ liên

quan

Bước 4 - Lấy ý

kiến việc đáp ứng

các tiêu chí

15,0 Văn bản trả lời ý kiến của các Bộ liên quan.

Ban Quản lý

Khu kinh tế

và Khu công

nghiệp

Bước 5 - Tiếp

nhận văn bản trả

lời

Văn thư/Bộ phận

Tiếp nhận và Trả

kết quả

0,25
Tiếp nhận văn bản góp ý, chuyển cho Công chức được giao xử lý hồ

sơ.

Bước 6 - Tổng

hợp, lấy ý kiến

của tổ chức hoặc

đơn vị có chức

năng. Đánh giá và

lập báo cáo đánh

giá

Phòng chuyên

môn
32,25

Bước 6.1 - Tổng

hợp, lấy ý kiến

của tổ chức hoặc

đơn vị có chức

năng. Đánh giá và

Công chức được

giao xử lý hồ sơ
26,0

- Dự thảo Báo cáo đánh giá và Dự thảo Giấy chứng nhận khu công

nghiệp sinh thái (Mẫu C.1 - Phụ lục C Thông tư số 05/2025/TT-

BKHĐT).

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm 

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

lập báo cáo đánh

giá

Bước 6.2 - Kiểm

tra nội dung dự

thảo báo cáo đánh

giá

Lãnh đạo Phòng 4,0

- Dự thảo Báo cáo đánh giá và Dự thảo Giấy chứng nhận khu công

nghiệp sinh thái.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 6.3 - Phê

duyệt nội dung

văn bản dự thảo

Lãnh đạo Ban 2,0

- Báo cáo đánh giá và Dự thảo Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh

thái.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 6.4 - Phát

hành

Văn thư/Bộ phận

Tiếp nhận và Trả

kết quả

0,5

- Báo cáo đánh giá và Dự thảo Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh

thái.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (chuyển tới bước 8 – Kết thúc

quy trình).

Ủy ban nhân

dân tỉnh

Bước 7 - Cấp

Giấy chứng nhận

khu công nghiệp

sinh thái

Ủy ban nhân dân

tỉnh
7,0

Bước 7.1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

0,5 Hồ sơ trình của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp.

Bước 7.2 - Thẩm Công chức được 3,0 - Dự thảo Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm 

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

tra hồ sơ giao xử lý - Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 7.3 - Xem

xét hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

chuyên môn
1,0

- Dự thảo Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 7.4 - Xem

xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn

Phòng
1,0

- Dự thảo Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 7.5 - Phê

duyệt
Lãnh đạo tỉnh 1,0

- Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 7.6 - Phát

hành

Văn thư/Bộ phận

Tiếp nhận và Trả

kết quả

0,5
- Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công

nơi tiếp nhận

hồ sơ

Bước 8 - Tiếp

nhận kết quả

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

0,25

- Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 9 - Trả kết

quả

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

- Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp theo quy định hiện hành.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm 

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Thành phần hồ sơ lưu bao gồm:

 - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có);

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có);

- Văn bản đăng ký chứng nhận khu công nghiệp sinh thái;

- Báo cáo về tình hình hoạt động và thu hút đầu tư của khu công nghiệp;

- Đánh giá và giải trình khả năng đáp ứng các tiêu chí xác định khu công nghiệp sinh thái theo quy định tại Điều 37 Nghị định số

35/2022/NĐ-CP của Chính phủ (kèm theo các tài liệu có liên quan);

- Các tài liệu khác có liên quan đến khu công nghiệp:

+ Báo cáo theo dõi, giám sát thực hiện khu công nghiệp sinh thái;

+ Các chỉ số đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của khu công nghiệp sinh thái.

- Báo cáo đánh giá;

- Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái;

- Văn bản góp ý của các Bộ liên quan;

- Văn bản ý kiến của tổ chức hoặc đơn vị có chức năng;

- Các hồ sơ, văn bản khác phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có).

3. Thủ tục chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái của Ủy ban nhân dân tỉnh (Mã số TTHC:

2.002731, có 01 quy trình)

Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm 

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công các

cấp trên địa

bàn tỉnh

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

0,25

- Hồ sơ của Nhà đầu tư.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận

hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hô sơ chưa đầy đu thi in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoan

thiên hô sơ (Mẫu số 02 ban hanh kem theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp

nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025).

Ban Quản lý

Khu kinh tế và

Khu công

nghiệp

Bước 2 - Phân

công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

chuyên môn
0,25 Phân công, chuyển việc cho chuyên viên xử lý hồ sơ.

Bước 3 – Xử lý hồ

sơ

Công chức được

giao xử lý hồ sơ
1,25

- Dự thảo văn bản báo cáo UBND tỉnh và dự thảo Thông báo về việc

chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh

thái (Mẫu C.3 - Phụ lục C Thông tư số 05/2025/TT-BKHĐT).

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 4 - Kiểm tra

nội dung văn bản

dự thảo

Lãnh đạo Phòng 0,5

- Dự thảo văn bản báo cáo UBND tỉnh và dự thảo Thông báo về việc

chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh

thái.

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm 

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 5 - Phê duyệt

nội dung văn bản

dự thảo

Lãnh đạo Ban 0,5

- Văn bản báo cáo UBND tỉnh và dự thảo Thông báo về việc chấm

dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 6 - Phát hành

Văn thư/Bộ phận

Tiếp nhận và Trả

kết quả

0,5

- Văn bản báo cáo UBND tỉnh và dự thảo Thông báo về việc chấm

dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (chuyển tới bước 8 – dừng tính

thời gian trên hệ thống).

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (chuyển tới bước 8 – Kết thúc

quy trình).

Ủy ban nhân

dân tỉnh

Bước 7 - Thông

báo về việc chấm

dứt hiệu lực và thu

hồi Giấy chứng

nhận khu công

nghiệp sinh thái

Ủy ban nhân dân

tỉnh
7,0

Bước 7.1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

0,5

- Hồ sơ trình của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp.

- Dự thảo Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng

nhận khu công nghiệp sinh thái.

Bước 7.2 - Xử lý hồ Công chức được 3,0 - Dự thảo Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm 

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

sơ giao xử lý nhận khu công nghiệp sinh thái.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 7.3 - Xem xét

hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

chuyên môn
1,0

- Dự thảo Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng

nhận khu công nghiệp sinh thái.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 7.4 - Xem xét

hồ sơ

Lãnh đạo Văn

Phòng
1,0

- Dự thảo Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng

nhận khu công nghiệp sinh thái.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 7.5 - Phê

duyệt
Lãnh đạo tỉnh 1,0

- Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận

khu công nghiệp sinh thái.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 7.6 - Phát

hành

Văn thư/Bộ phận

Tiếp nhận và Trả

kết quả

0,5 Vào sổ, đóng dấu. Chuyển Bước 8.

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công

nơi tiếp nhận

hồ sơ

Bước 8 - Tiếp nhận

kết quả

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

0,25

- Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận

khu công nghiệp sinh thái.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 9 - Trả kết

quả
Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

- Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận

khu công nghiệp sinh thái.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm 

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

quả - Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu bao gồm:

  - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có);

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có);

  - Văn bản của Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sinh thái;

  - Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái;

  - Văn bản báo cáo UBND tỉnh;

  - Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái;

  - Các hồ sơ, văn bản khác phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có).

4. Thủ tục cấp/cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái của Ban Quản lý (Mã số TTHC: 2.002729, có 01 quy trình):

Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm 

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Trung tâm

Phục vụ hành

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ
Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết
0,25

- Hồ sơ của Nhà đầu tư.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm 

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

chính công các

cấp trên địa

bàn tỉnh

quả hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hô sơ chưa đầy đu thi in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoan

thiên hô sơ (Mẫu số 02 ban hanh kem theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp

nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025).

Ban Quản lý

Khu kinh tế

và Khu công

nghiệp

Bước 2 - Phân

công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

chuyên môn
0,25 Phân công, chuyển việc cho chuyên viên xử lý hồ sơ.

Bước 3 - Xử lý hồ

sơ

Phòng chuyên

môn
2,25

Bước 3.1 - Kiểm

tra hồ sơ

Công chức được

giao xử lý hồ sơ
1,5

- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan.

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 3.2 - Kiểm

tra nội dung văn

bản dự thảo

Lãnh đạo Phòng 0,25

- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan.

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 3.3 - Phê

duyệt nội dung văn

bản dự thảo

Lãnh đạo Ban 0,25
- Văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm 

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 3.4 - Phát

hành

Văn thư/Bộ phận

Tiếp nhận và Trả

kết quả

0,5

- Văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (chuyển tới bước 7 – dừng tính

thời gian trên hệ thống).

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (chuyển tới bước 7 – Kết thúc

quy trình).

Các cơ quan

liên quan

Bước 4 - Lấy ý

kiến việc đáp ứng

các tiêu chí

7,0 Văn bản trả lời ý kiến của các cơ quan liên quan.

Ban Quản lý

Khu kinh tế

và Khu công

nghiệp

Bước 5 - Tiếp nhận

văn bản trả lời

Văn thư/Bộ phận

Tiếp nhận và Trả

kết quả

0,25
Tiếp nhận văn bản góp ý, chuyển cho Công chức được giao xử lý hồ

sơ.

Bước 6 - Đánh giá

và lập báo cáo đánh

giá

Phòng chuyên

môn
19,75

Bước 6.1 - Đánh

giá và lập báo cáo

đánh giá

Công chức được

giao xử lý hồ sơ
11,5

- Dự thảo Báo cáo đánh giá và dự thảo Giấy chứng nhận doanh

nghiệp sinh thái (Mẫu C.2 - Phụ lục C Thông tư số 05/2025/TT-

BKHĐT).

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 6.2 - Kiểm

tra nội dung dự
Lãnh đạo Phòng 5,0

- Dự thảo Báo cáo đánh giá và dự thảo Giấy chứng nhận doanh

nghiệp sinh thái.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm 

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

thảo báo cáo đánh

giá

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 6.3 - Phê

duyệt nội dung văn

bản dự thảo

Lãnh đạo Ban 3,0
- Báo cáo đánh giá và Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 6.4 - Phát

hành
Văn thư 0,25

- Báo cáo đánh giá và Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công

nơi tiếp nhận

hồ sơ

Bước 7 - Tiếp nhận

kết quả

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

0,25

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 8 - Trả kết

quả

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có);

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có);

 - Văn bản đăng ký chứng nhận doanh nghiệp sinh thái;
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm 

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

 - Báo cáo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái;

- Đánh giá và giải trình khả năng đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp sinh thái theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số

35/2022/NĐ-CP của Chính phủ (kèm theo các tài liệu có liên quan), gồm:

+ Tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đất đai, pháp luật về bảo vệ môi

trường và pháp luật về lao động trong vòng 03 năm trước thời điểm đăng ký chứng nhận khu công nghiệp sinh thái;

+ Thực hiện ít nhất 01 cộng sinh công nghiệp và các doanh nghiệp tham gia cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp áp dụng hệ

thống quản lý sản xuất và môi trường theo các tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) phù hợp;

+ Tối thiểu 20% doanh nghiệp trong khu công nghiệp áp dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn đạt kết quả

tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu, nước, năng lượng, hóa chất, chất thải, phế liệu và giảm phát thải ra môi trường.

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm môi trường, xã hội của doanh nghiệp:

+ Báo cáo theo dõi, giám sát thực hiện doanh nghiệp sinh thái;

+ Các chỉ số đánh giá hiệu quả môi trường, xã hội của doanh nghiệp sinh thái.

- Báo cáo đánh giá;

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái;

- Văn bản góp ý của các cơ quan liên quan;

- Các hồ sơ, văn bản khác phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có).

5. Thủ tục chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái của Ban Quản lý (Mã số TTHC: 2.002732, 

có 01 quy trình)

Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm 

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công các

cấp trên địa

bàn tỉnh

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

0,25

- Hồ sơ của Nhà đầu tư.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông

tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hô sơ chưa đầy đu thi in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoan

thiên hô sơ (Mẫu số 02 ban hanh kem theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp

nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025).

Ban Quản lý

Khu kinh tế

và Khu công

nghiệp

Bước 2 - Phân

công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

chuyên môn
0,5 Phân công, chuyển việc cho chuyên viên xử lý hồ sơ.

Bước 3 - Kiểm tra

hồ sơ

Công chức được

giao xử lý hồ sơ
3,75

- Dự thảo văn bản báo cáo và dự thảo Thông báo về việc chấm dứt

hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái (Mẫu

C.3 - Phụ lục C Thông tư số 05/2025/TT-BKHĐT).

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 4 - Kiểm tra

nội dung văn bản

dự thảo

Lãnh đạo Phòng 3,0

- Dự thảo văn bản báo cáo và dự thảo Thông báo về việc chấm dứt

hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm 

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Bước 5 - Phê duyệt

nội dung văn bản

dự thảo

Lãnh đạo Ban 2,0

- Văn bản báo cáo và Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực và thu

hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 6 - Phát hành Văn thư 0,25

- Văn bản báo cáo và Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực và thu

hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công

nơi tiếp nhận

hồ sơ

Bước 7 - Tiếp nhận

kết quả

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

0,25

- Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận

doanh nghiệp sinh thái.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 8 - Trả kết

quả

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

- Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận

doanh nghiệp sinh thái.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu bao gồm:

 - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm 

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

 - Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có);

 - Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có);

 - Văn bản của Nhà đầu tư là doanh nghiệp sinh thái;

 - Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái;

 - Văn bản báo cáo;

 - Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái.

 - Các hồ sơ, văn bản khác phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có).

6. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh (Mã số

TTHC: 1.013239, có 03 quy trình)

6.1. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh (đối với

dự án nhóm A) - Mã số quy trình: 1.013239-1.

Thời gian giải quyết: 35 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công

các cấp trên

địa bàn tỉnh

Bước 1 - Tiếp nhận

hồ sơ

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

0,5

- Hồ sơ của Nhà đầu tư.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông

tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hô sơ chưa đầy đu thi in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoan

thiên hô sơ (Mẫu số 02 ban hanh kem theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp

nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025).

Ban Quản lý

Khu kinh tế

và Khu công

nghiệp

Bước 2 - Phân công

thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

chuyên môn
0,5 Phân công, chuyển việc cho chuyên viên xử lý hồ sơ.

Bước 3 - Kiểm tra hồ

sơ

Công chức được

giao xử lý hồ sơ
05

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (tạm dừng tính thời

gian trên hệ thống, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được

thông báo, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ

sung hồ sơ thì chuyển bước 5).

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (chuyển bước 5).

Bước 4 - Thẩm định

hồ sơ

Công chức được

giao xử lý hồ sơ
26

- Dự thảo Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả

thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

điều chỉnh.

- Dự thảo Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội

dung hồ sơ (tạm dừng tính thời gian trên hệ thống, trong thời hạn

20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, nếu người đề nghị thẩm
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

định không thực hiện bổ sung, khắc phục hồ sơ thì chuyển bước 5)

Bước 5 - Kiểm tra,

duyệt hồ sơ, văn bản
Lãnh đạo Phòng 01

 - Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội

dung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả

thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

điều chỉnh

Bước 6 - Ký duyệt hồ

sơ
Lãnh đạo Ban 01

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung hồ

sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư

xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh.

Bước 7 - Phát hành

văn bản
Văn thư 0,5

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung hồ

sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư

xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh.

Trung tâm

Phục vụ
Bước 8 - Tiếp nhận

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết
0,5 - Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

hành chính

công nơi tiếp

nhận hồ sơ

kết quả quả - Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung hồ

sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư

xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh.

Bước 9 - Trả kết quả

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung hồ

sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư

xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh.

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có);

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có);

- Toàn bộ hồ sơ của Nhà đầu tư đã nộp;

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung hồ sơ;

- Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh;

- Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.
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6.2. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh (đối với

dự án nhóm B) - Mã số quy trình: 1.013239-2.

Thời gian giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/kết quả

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công

các cấp trên

địa bàn tỉnh

Bước 1 - Tiếp nhận

hồ sơ

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

0,5

- Hồ sơ của Nhà đầu tư.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông

tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hô sơ chưa đầy đu thi in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoan

thiên hô sơ (Mẫu số 02 ban hanh kem theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp

nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025).

Ban Quản lý

Khu kinh tế

và Khu công

nghiệp

Bước 2 - Phân công

thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

chuyên môn
0,5 Phân công, chuyển việc cho chuyên viên xử lý hồ sơ.

Bước 3 - Kiểm tra hồ

sơ

Công chức được

giao xử lý hồ sơ
05

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (tạm dừng tính thời

gian trên hệ thống, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được

thông báo, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ

sung hồ sơ thì chuyển bước 5).

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (chuyển bước 5).
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/kết quả

Bước 4 - Thẩm định

hồ sơ

Công chức được

giao xử lý hồ sơ
16

- Dự thảo Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả

thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

điều chỉnh.

- Dự thảo Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội

dung hồ sơ (tạm dừng tính thời gian trên hệ thống, trong thời hạn

20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, nếu người đề nghị thẩm

định không thực hiện bổ sung, khắc phục hồ sơ thì chuyển bước

5).

Bước 5 - Kiểm tra,

duyệt hồ sơ, văn bản
Lãnh đạo Phòng 01

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội

dung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả

thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

điều chỉnh.

Bước 6 - Ký duyệt hồ

sơ
Lãnh đạo Ban 01

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung hồ

sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư

xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh.

Bước 7 - Phát hành

văn bản
Văn thư 0,5 - Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/kết quả

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung hồ

sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư

xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh.

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công nơi tiếp

nhận hồ sơ

Bước 8 - Tiếp nhận

kết quả

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

0,5

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung hồ

sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư

xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh.

Bước 9 - Trả kết quả

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung hồ

sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư

xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh.

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có);
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/kết quả

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có);

- Toàn bộ hồ sơ của Nhà đầu tư đã nộp;

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung hồ sơ;

- Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh;

- Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.

6.3. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh (đối với

dự án nhóm C) - Mã số quy trình: 1.013239-3.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công

các cấp trên

địa bàn tỉnh

Bước 1 - Tiếp nhận

hồ sơ

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

0,5

- Hồ sơ của Nhà đầu tư.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông

tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hô sơ chưa đầy đu thi in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoan

thiên hô sơ (Mẫu số 02 ban hanh kem theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp

nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025).
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Ban Quản lý

Khu kinh tế

và Khu công

nghiệp

Bước 2 - Phân công

thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

chuyên môn
0,5 Phân công, chuyển việc cho chuyên viên xử lý hồ sơ.

Bước 3 - Kiểm tra hồ

sơ

Công chức được

giao xử lý hồ sơ
05

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (tạm dừng tính thời

gian trên hệ thống, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được

thông báo, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ

sung hồ sơ thì chuyển bước 2.4).

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (chuyển bước 2.4).

Bước 4 - Thẩm định

hồ sơ

Công chức được

giao xử lý hồ sơ
07

- Dự thảo Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả

thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

điều chỉnh.

- Dự thảo Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội

dung hồ sơ (tạm dừng tính thời gian trên hệ thống, trong thời hạn

20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, nếu người đề nghị thẩm

định không thực hiện bổ sung, khắc phục hồ sơ thì chuyển bước

5).

Bước 5 - Kiểm tra,

duyệt hồ sơ, văn bản
Lãnh đạo Phòng 01

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội

dung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả

thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng



28

Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

điều chỉnh

Bước 6 - Ký duyệt hồ

sơ
Lãnh đạo Ban 01

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung hồ

sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư

xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh.

Bước 7 - Phát hành

văn bản
Văn thư 0,5

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung hồ

sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư

xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh.

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công nơi tiếp

nhận hồ sơ

Bước 8 - Tiếp nhận

kết quả

Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết

quả

0,5

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung hồ

sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư

xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh.

Bước 9 - Trả kết quả
Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 
0 ngày - Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

quả - Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung hồ

sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư

xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh.

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có);

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có);

- Toàn bộ hồ sơ của Nhà đầu tư đã nộp;

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung hồ sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh;

- Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.

7. Thủ tục Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh

(Mã số TTHC: 1.013234, có 03 quy trình)

7.1. Thủ tục Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh

(đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt) - Mã số quy trình: 1.013234-1.

- Thời gian giải quyết: 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/kết quả

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công

các cấp trên

địa bàn tỉnh

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả
0,5

- Hồ sơ của Nhà đầu tư.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo

Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hô sơ chưa đầy đu thi in Phiếu yêu cầu bổ sung,

hoan thiên hô sơ (Mẫu số 02 ban hanh kem theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối

tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông

tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025).

Ban Quản lý

Khu kinh tế

và Khu công

nghiệp

Bước 2 - Phân

công thẩm định hồ

sơ

Lãnh đạo Phòng

chuyên môn
0,5 Phân công, chuyển việc cho chuyên viên xử lý hồ sơ

Bước 3 - Kiểm tra

hồ sơ

Công chức được giao

xử lý hồ sơ
05

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (tạm dừng tính thời

gian trên hệ thống, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận

được thông báo, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện

việc bổ sung hồ sơ thì chuyển bước 5).

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (chuyển bước 2.4).

Bước 4 - Thẩm

định hồ sơ

Công chức được giao

xử lý hồ sơ
31

- Dự thảo thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển

khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai

sau thiết kế cơ sở.

- Dự thảo Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong

nội dung hồ sơ (tạm dừng tính thời gian trên hệ thống, trong



31

Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/kết quả

thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, nếu người

đề nghị thẩm định không thực hiện bổ sung, khắc phục hồ sơ

thì chuyển bước 5)

Bước 5 - Kiểm tra,

duyệt hồ sơ, văn

bản

Lãnh đạo Phòng 01

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong

nội dung hồ sơ.

- Dự thảo thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển

khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai

sau thiết kế cơ sở.

Bước 6 - Ký duyệt

hồ sơ
Lãnh đạo Ban 01

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung

hồ sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết

kế cơ sở.

Bước 7 - Phát

hành văn bản
Văn thư 0,5

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung

hồ sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở/ Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/kết quả

điều chỉnh kèm theo hồ sơ bản vẽ được đóng dấu xác nhận thẩm

định hoặc hồ sơ bản vẽ không đóng dấu thẩm định (trường hợp

Thông báo kết quả thẩm định kết luận chưa đủ điều kiện hoặc

chỉ đủ điều kiện sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở).

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công nơi tiếp

nhận hồ sơ

Bước 8 - Tiếp nhận

kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả
0,5

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung

hồ sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở/Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

điều chỉnh kèm theo hồ sơ bản vẽ được đóng dấu xác nhận thẩm

định hoặc hồ sơ bản vẽ không đóng dấu thẩm định (trường hợp

Thông báo kết quả thẩm định kết luận chưa đủ điều kiện hoặc

chỉ đủ điều kiện sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở).

Bước 9 - Trả kết

quả

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung

hồ sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở/Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

điều chỉnh kèm theo hồ sơ bản vẽ được đóng dấu xác nhận thẩm

định hoặc hồ sơ bản vẽ không đóng dấu thẩm định (trường hợp

Thông báo kết quả thẩm định kết luận chưa đủ điều kiện hoặc
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/kết quả

chỉ đủ điều kiện sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở).

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Quản lý khu kinh tế và Khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có);

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có);

- Toàn bộ hồ sơ của Nhà đầu tư đã nộp;

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung hồ sơ;

- Thông báo kết quả thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều

chỉnh;

- Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.

7.2. Thủ tục Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh

(đối với công trình cấp II, cấp III) - Mã số quy trình: 1.013234-2.

Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công

các cấp trên

địa bàn tỉnh

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả
0,5

- Hồ sơ của Nhà đầu tư.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo

Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hô sơ chưa đầy đu thi in Phiếu yêu cầu bổ sung,

hoan thiên hô sơ (Mẫu số 02 ban hanh kem theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối

tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông

tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025).

Ban Quản lý

Khu kinh tế

và Khu công

nghiệp

Bước 2 - Phân

công thẩm định hồ

sơ

Lãnh đạo Phòng

chuyên môn
0,5 Phân công, chuyển việc cho chuyên viên xử lý hồ sơ.

Bước 3 - Kiểm tra

hồ sơ

Công chức được giao 

xử lý hồ sơ
05

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (tạm dừng tính thời

gian trên hệ thống, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận

được thông báo, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện

việc bổ sung hồ sơ thì chuyển bước 5).

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (chuyển bước 5).

Bước 4 - Thẩm

định hồ sơ

Công chức được giao 

xử lý hồ sơ
21

- Dự thảo thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển

khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai

sau thiết kế cơ sở.

- Dự thảo Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong

nội dung hồ sơ (tạm dừng tính thời gian trên hệ thống, trong
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, nếu người

đề nghị thẩm định không thực hiện bổ sung, khắc phục hồ sơ

thì chuyển bước 5).

Bước 5 - Kiểm tra,

duyệt hồ sơ, văn

bản

Lãnh đạo Phòng 01

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong

nội dung hồ sơ.

- Dự thảo thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển

khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai

sau thiết kế cơ sở.

Bước 6 - Ký duyệt

hồ sơ
Lãnh đạo Ban 01

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung

hồ sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết

kế cơ sở.

Bước 7 - Phát

hành văn bản
Văn thư 0,5

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung

hồ sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở/ Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở



36

Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

điều chỉnh kèm theo hồ sơ bản vẽ được đóng dấu xác nhận thẩm

định hoặc hồ sơ bản vẽ không đóng dấu thẩm định (trường hợp

Thông báo kết quả thẩm định kết luận chưa đủ điều kiện hoặc

chỉ đủ điều kiện sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ thiết kế

xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở).

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công nơi tiếp

nhận hồ sơ

Bước 8 - Tiếp nhận

kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả
0,5

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung

hồ sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở/ Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

điều chỉnh kèm theo hồ sơ bản vẽ được đóng dấu xác nhận thẩm

định hoặc hồ sơ bản vẽ không đóng dấu thẩm định (trường hợp

Thông báo kết quả thẩm định kết luận chưa đủ điều kiện hoặc

chỉ đủ điều kiện sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ thiết kế

xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở).

Bước 9 - Trả kết

quả

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung

hồ sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở/ Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

điều chỉnh kèm theo hồ sơ bản vẽ được đóng dấu xác nhận thẩm

định hoặc hồ sơ bản vẽ không đóng dấu thẩm định (trường hợp

Thông báo kết quả thẩm định kết luận chưa đủ điều kiện hoặc
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

chỉ đủ điều kiện sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ thiết kế

xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở).

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có);

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có);

- Toàn bộ hồ sơ của Nhà đầu tư đã nộp;

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung hồ sơ;

- Thông báo kết quả thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều

chỉnh;

- Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.

7.3. Thủ tục Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh

(đối với công trình còn lại) - Mã số quy trình: 1.013234-3.

Thời gian giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/kết quả

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công

các cấp trên

địa bàn tỉnh

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả
0,5

- Hồ sơ của Nhà đầu tư.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo

Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hô sơ chưa đầy đu thi in Phiếu yêu cầu bổ sung,

hoan thiên hô sơ (Mẫu số 02 ban hanh kem theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối

tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông

tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025).

Ban Quản lý

Khu kinh tế

và Khu công

nghiệp

Bước 2 - Phân

công thẩm định hồ

sơ

Lãnh đạo Phòng

chuyên môn
0,5 Phân công, chuyển việc cho chuyên viên xử lý hồ sơ.

Bước 3 - Kiểm tra

hồ sơ

Công chức được giao 

xử lý hồ sơ
05

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (tạm dừng tính thời

gian trên hệ thống, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận

được thông báo, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện

việc bổ sung hồ sơ thì chuyển bước 5).

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (chuyển bước 5).

Bước 4 - Thẩm

định hồ sơ

Công chức được giao 

xử lý hồ sơ
11

- Dự thảo thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển

khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai

sau thiết kế cơ sở.

- Dự thảo Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong

nội dung hồ sơ (tạm dừng tính thời gian trên hệ thống, trong
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/kết quả

thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, nếu người

đề nghị thẩm định không thực hiện bổ sung, khắc phục hồ sơ

thì chuyển bước 5).

Bước 5 - Kiểm tra,

duyệt hồ sơ, văn

bản

Lãnh đạo Phòng 01

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong

nội dung hồ sơ.

- Dự thảo thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển

khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai

sau thiết kế cơ sở.

Bước 6 - Ký duyệt

hồ sơ
Lãnh đạo Ban 01

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung

hồ sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết

kế cơ sở.

Bước 7 - Phát

hành văn bản
Văn thư 0,5

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung

hồ sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở/ Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/kết quả

điều chỉnh kèm theo hồ sơ bản vẽ được đóng dấu xác nhận thẩm

định hoặc hồ sơ bản vẽ không đóng dấu thẩm định (trường hợp

Thông báo kết quả thẩm định kết luận chưa đủ điều kiện hoặc

chỉ đủ điều kiện sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ thiết kế

xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở).

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công nơi tiếp

nhận hồ sơ

Bước 8 - Tiếp nhận

kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả
0,5

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung

hồ sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở/ Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

điều chỉnh kèm theo hồ sơ bản vẽ được đóng dấu xác nhận thẩm

định hoặc hồ sơ bản vẽ không đóng dấu thẩm định (trường hợp

Thông báo kết quả thẩm định kết luận chưa đủ điều kiện hoặc

chỉ đủ điều kiện sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ thiết kế

xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở).

Bước 9 - Trả kết

quả

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung

hồ sơ.

- Thông báo kết quả thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở/ Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

điều chỉnh kèm theo hồ sơ bản vẽ được đóng dấu xác nhận thẩm

định hoặc hồ sơ bản vẽ không đóng dấu thẩm định (trường hợp

Thông báo kết quả thẩm định kết luận chưa đủ điều kiện hoặc
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/kết quả

chỉ đủ điều kiện sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ thiết kế

xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở).

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có);

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có);

- Toàn bộ hồ sơ của Nhà đầu tư đã nộp;

- Văn bản về các lỗi, sai sót về thông tin, sô liêu trong nội dung hồ sơ;

- Thông báo kết quả thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều

chỉnh;

- Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.

8. Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương (Mã số

TTHC: 1.009794, có 02 quy trình)

8.1. Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương (đối với

công trình cấp I, cấp đặc biệt) - Mã số quy trình: 1.009794-1.

- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công

các cấp trên

địa bàn tỉnh

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả
0,5

- Hồ sơ của Nhà đầu tư.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo

Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hô sơ chưa đầy đu thi in Phiếu yêu cầu bổ sung,

hoan thiên hô sơ (Mẫu số 02 ban hanh kem theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối

tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông

tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025).

Ban Quản lý

Khu kinh tế

và Khu công

nghiệp

Bước 2 - Phân

công xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo Phòng
0,5 Phân công, chuyển việc cho chuyên viên xử lý hồ sơ.

Bước 3 - Kiểm tra,

thẩm định hồ sơ
Chuyên viên 24

- Dự thảo thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn

thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 4 – Kiểm

tra, duyệt hồ sơ
Lãnh đạo Phòng 03

- Dự thảo thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn

thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 5 - Ký duyệt Lãnh đạo Ban 01 - Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

hồ sơ hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 6 - Phát

hành văn bản
Văn thư 0,5

- Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành

hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công

nơi tiếp nhận

hồ sơ

Bước 7 - Tiếp

nhận kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả
0,5

- Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành

hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 8 - Trả kết

quả

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả

- Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành

hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có).

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu có).

- Toàn bộ hồ sơ của công dân, doanh nghiệp đã nộp.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

- Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng / Văn bản thông báo nêu rõ lý

do.

- Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.

8.2. Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương (đối với

công trình còn lại) - Mã số quy trình: 1.009794-2.

Thời gian giải quyết: 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu.

Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công

các cấp trên

địa bàn tỉnh

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả
0,5

- Hồ sơ của Nhà đầu tư.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo

Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hô sơ chưa đầy đu thi in Phiếu yêu cầu bổ sung,

hoan thiên hô sơ (Mẫu số 02 ban hanh kem theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối

tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông

tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025).

Ban Quản lý

Khu kinh tế

và Khu công

nghiệp

Bước 2 - Phân

công xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo Phòng
0,5 Phân công, chuyển việc cho chuyên viên xử lý hồ sơ.

Bước 3 - Kiểm tra, Chuyên viên 14 - Dự thảo thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

thẩm định hồ sơ thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 4 – Kiểm

tra, duyệt hồ sơ
Lãnh đạo Phòng 03

- Dự thảo thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn

thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 5 - Ký duyệt

hồ sơ
Lãnh đạo Ban 01

- Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành

hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 6 - Phát

hành văn bản
Văn thư 0,5

- Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành

hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công

nơi tiếp nhận

hồ sơ

Bước 7 - Tiếp

nhận kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả
0,5

- Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành

hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 8 - Trả kết

quả

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả

- Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành

hạng mục công trình, công trình xây dựng.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có);

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có);

- Toàn bộ hồ sơ của Nhà đầu tư đã nộp;

- Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

- Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.

9. Thủ tục Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh - (Mã số

TTHC: 1.009788, có 01 quy trình)

Thời gian giải quyết: 14 ngày kể từ này tiếp nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình.

Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công

các cấp trên

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả
0,5

- Hồ sơ của Nhà đầu tư.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

địa bàn tỉnh Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hô sơ chưa đầy đu thi in Phiếu yêu cầu bổ sung,

hoan thiên hô sơ (Mẫu số 02 ban hanh kem theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối

tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông

tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025).

Ban Quản lý

Khu kinh tế

và Khu công

nghiệp

Bước 2 - Phân

công xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo phòng

0,5 Phân công, chuyển việc cho chuyên viên xử lý hồ sơ.

Bước 3 - Thẩm

định hồ sơ
Chuyên viên 03

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh.

- Dự thảo Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về kết quả

đánh giá an toàn công trình.

- Dự thảo văn bản đề nghị thực hiện quy định về xử lý đối với

công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn.

Bước 4 - Kiểm tra,

duyệt hồ sơ
Lãnh đạo phòng 03

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh.

- Dự thảo Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về kết quả

đánh giá an toàn công trình.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

- Dự thảo văn bản đề nghị thực hiện quy định về xử lý đối với

công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn.

Bước 5 - Ký duyệt

hồ sơ
Lãnh đạo Ban 01

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Tờ trình UBND tỉnh.

- Dự thảo Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về kết quả

đánh giá an toàn công trình.

- Dự thảo văn bản đề nghị thực hiện quy định về xử lý đối với

công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn.

Bước 6 - Phát

hành văn bản

Văn thư/Bộ phận Tiếp

nhận và Trả kết quả
0,5

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (chuyển tới bước 8 – dừng

tính thời gian trên hệ thống).

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (chuyển tới bước 8 – Kết

thúc quy trình).

- Tờ trình UBND tỉnh.

- Dự thảo Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về kết quả

đánh giá an toàn công trình.

- Dự thảo văn bản đề nghị thực hiện quy định về xử lý đối với

công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh Bước 7 - UBND

tỉnh xem xét,

quyết định

05
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Bước 7.1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Văn thư/Bộ phận Tiếp

nhận và trả kết quả 
0,25

- Tờ trình UBND tỉnh.

- Dự thảo Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về kết quả

đánh giá an toàn công trình.

- Dự thảo văn bản đề nghị thực hiện quy định về xử lý đối với

công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn.

Bước 7.2 - Thẩm

tra và xử lý hồ sơ

Cán bộ, công chức

được giao xử lý hồ sơ
02

- Dự thảo Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về kết quả

đánh giá an toàn công trình.

- Dự thảo văn bản đề nghị thực hiện quy định về xử lý đối với

công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn.

Bước 7.3 - Xem

xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng

chuyên môn
1,5

- Dự thảo Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về kết quả

đánh giá an toàn công trình.

- Dự thảo văn bản đề nghị thực hiện quy định về xử lý đối với

công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn.

Bước 7.4 - Duyệt

hồ sơ trình lãnh

đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng

UBND tỉnh
0,5

- Dự thảo Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về kết quả

đánh giá an toàn công trình.

- Dự thảo văn bản đề nghị thực hiện quy định về xử lý đối với

công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn.

Bước 7.5 - Ký

duyệt hồ sơ
Lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

- Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về kết quả đánh giá

an toàn công trình.

- Văn bản đề nghị thực hiện quy định về xử lý đối với công

trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Bước 7.6 - Phát

hành văn bản

Văn thư/Bộ phận Tiếp

nhận và trả kết quả 
0,25

- Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về kết quả đánh giá

an toàn công trình.

- Văn bản đề nghị thực hiện quy định về xử lý đối với công

trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn.

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công nơi tiếp

nhận hồ sơ

Bước 8 - Tiếp nhận

kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả
0,5

- Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về kết quả đánh giá

an toàn công trình.

- Văn bản đề nghị thực hiện quy định về xử lý đối với công

trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 9 - Trả kết

quả

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả

- Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về kết quả đánh giá

an toàn công trình.

- Văn bản đề nghị thực hiện quy định về xử lý đối với công

trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có);
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có);

- Toàn bộ hồ sơ của Nhà đầu tư đã nộp;

- Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về kết quả đánh giá an toàn công trình; Văn bản đề nghị thực hiện quy định về xử lý đối

với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn ;

- Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.

10. Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) (Mã

số TTHC: 1.009791, có 01 quy trình)

Thời gian giải quyết: 14 ngày kể từ này tiếp nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình.

Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công

các cấp trên

địa bàn tỉnh

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả
0,5

- Hồ sơ của Nhà đầu tư.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo

Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hô sơ chưa đầy đu thi in Phiếu yêu cầu bổ sung,

hoan thiên hô sơ (Mẫu số 02 ban hanh kem theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối

tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025).

Ban Quản lý

Khu kinh tế

và Khu công

nghiệp

Bước 2 - Phân

công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng

chuyên môn

0,5
Phân công, chuyển việc cho chuyên viên xử lý hồ sơ.

Bước 3 - Thẩm

định hồ sơ
Chuyên viên 03

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh.

- Dự thảo Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc

kéo dài thời hạn sử dụng của công trình.

Bước 4 - Kiểm tra,

duyệt hồ sơ
Lãnh đạo phòng 03

- Dự thảo Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh.

- Dự thảo Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc

kéo dài thời hạn sử dụng của công trình.

Bước 5 - Ký duyệt

hồ sơ
Lãnh đạo Ban 01

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Tờ trình UBND tỉnh.

- Dự thảo Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc

kéo dài thời hạn sử dụng của công trình.

Bước 6 - Phát Văn thư 0,5 - Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (chuyển tới bước 8 – dừng
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

hành văn bản tính thời gian trên hệ thống).

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (chuyển tới bước 8 – Kết

thúc quy trình).

- Tờ trình UBND tỉnh.

- Dự thảo Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc

kéo dài thời hạn sử dụng của công trình.

UBND tỉnh

Bước 7 - UBND

tỉnh xem xét,

quyết định

05

Bước 7.1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Văn thư/ Bộ phận

Tiếp nhận và trả kết

quả 

0,25

- Tờ trình UBND tỉnh.

- Dự thảo Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc

kéo dài thời hạn sử dụng của công trình.

Bước 7.2 - Thẩm

tra và xử lý hồ sơ

Cán bộ, công chức

được giao xử lý hồ sơ
02

- Dự thảo Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc

kéo dài thời hạn sử dụng của công trình.

Bước 7.3 - Xem

xét hồ sơ

Lãnh đạo phòng

chuyên môn
1,5

- Dự thảo Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc

kéo dài thời hạn sử dụng của công trình.

Bước 7.4 - Duyệt

hồ sơ trình lãnh

đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng

UBND tỉnh
0,5

- Dự thảo Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc

kéo dài thời hạn sử dụng của công trình.

Bước 7.5 - Ký

duyệt hồ sơ
Lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

- Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc kéo dài thời

hạn sử dụng của công trình.
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Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

(ngày)
Biểu mẫu/ kết quả

Bước 7.6 - Phát

hành văn bản

Văn thư/Bộ phận Tiếp

nhận và trả kết quả 
0,25

- Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc kéo dài thời

hạn sử dụng của công trình.

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công nơi tiếp

nhận hồ sơ

Bước 8 - Tiếp nhận

kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả
0,5

- Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc kéo dài thời

hạn sử dụng của công trình.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 9 - Trả kết

quả

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả

- Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc kéo dài thời

hạn sử dụng của công trình.

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có);

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có);

- Toàn bộ hồ sơ của Nhà đầu tư đã nộp;

- Văn bản thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình;

- Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thực hiện.
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11. Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp (Mã số TTHC: 2.001955, có 01 quy trình)

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan,

đơn vị
Bước thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Thời 

gian

(ngày)

Biểu mẫu/kết quả công việc

Trung tâm

Phục vụ hành

chính công

các cấp trên

địa bàn tỉnh

Bước 1 - Tiếp

nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và

Trả kết quả
0,25

- Hồ sơ của tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy

tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm

theo Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hô sơ chưa đầy đu thi in Phiếu yêu cầu bổ sung,

hoan thiên hô sơ (Mẫu số 02 ban hanh kem theo Thông tư số

03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối

tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo

Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025).

Ban Quản lý

Khu kinh tế

và Khu công

nghiệp

Bước 2 - Phân

công, thẩm định

Lãnh đạo Phòng

chuyên môn
0,25 Phân công, chuyển việc cho chuyên viên xử lý hồ sơ.

Bước 3 - Thẩm

định hồ sơ

Công chức được

phân công phụ trách
05

- Dự thảo Thông báo về việc xác nhận đăng ký nội quy lao

động của doanh nghiệp;

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nêu rõ lý do từ

chối).

Bước 4 - Kiểm 

tra, duyệt hồ sơ

Lãnh đạo phòng

chuyên môn
0,5

- Dự thảo Thông báo về việc xác nhận đăng ký nội quy lao

động của doanh nghiệp;
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- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 5 - Ký

duyệt hồ sơ
Lãnh đạo Ban 0,5

- Thông báo về việc xác nhận đăng ký nội quy lao động của

doanh nghiệp.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 6 - Phát

hành văn băn
Văn thư 0,25

- Thông báo về việc xác nhận đăng ký nội quy lao động của

doanh nghiệp.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Trung

tâm Phục vụ

hành chính

công nơi tiếp

nhận hồ sơ

Bước 7 - Tiếp

nhận, tổng hợp

kết quả giải quyết

TTHC

Bộ phận Tiếp nhận

và Trả kết quả
0,25

- Thông báo về việc xác nhận đăng ký nội quy lao động của

doanh nghiệp;

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 8 - Trả kết

quả

Bộ phận Tiếp nhận

và Trả kết quả

- Thông báo về việc xác nhận đăng ký nội quy lao động của

doanh nghiệp;

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

Hồ sơ được lưu trữ tại Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu bao gồm:

- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

- Nội quy lao động;

- Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

- Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỹ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).
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